
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 

Số:              /QĐ-ĐHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Tháp, ngày       tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Đội Sinh viên tự quản và công nhận Trưởng phòng,  

Phó Trưởng phòng Ký túc xá B6 và Khu nhà ở sinh viên  

khu phố Tân Việt Hòa năm học 2026 - 2027 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng  01 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp nay là Trường Đại học 

Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 5058/QĐ-ĐHĐT ngày 18/08/2026 của Trường Đại học       

Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ vào Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2011                      

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên         

nội trú tại các cơ sở  giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Quyết định số 2519/QĐ-ĐTĐT ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội Sinh viên tự quản 

và Trưởng, Phó Trưởng phòng ở trong khu Ký túc xá tại Trường Đại học Đồng Tháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đội Sinh viên tự quản gồm 05 sinh viên và Trưởng phòng,         

Phó Trưởng phòng gồm 63 sinh viên Ký túc xá B6 năm học 2026 - 2027. 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thành lập Đội Sinh viên tự quản gồm 09 sinh viên và Trưởng phòng,         

Phó Trưởng phòng gồm 231 sinh viên Khu nhà ở sinh viên khu phố Tân Việt Hòa    

năm học 2026 - 2027. 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 3. Thành viên Đội Sinh viên tự quản, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng         

có quyền lợi và nhiệm vụ theo Quyết định số 2519/QĐ-ĐTĐT ngày 16 tháng 6 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. 

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên    

có tên tại Điều 1, Điều 2 căn cứ quyết định thi hành Quyết định này./.         

Nơi nhận:         

- Như Điều 4;    

- Lưu: VT, TTDV (Tiến). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Cao Dao Thép 

 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Đội Sinh viên tự quản, Trưởng, Phó Trưởng phòng 

Ký túc xá B6 và Khu nhà ở sinh viên khu phố Tân Việt Hòa 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-ĐHĐT ngày   /9/2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp) 

 

 

I. Đội Sinh viên tự quản ký túc xá B6 
TT Họ và tên Lớp Chức vụ Phòng Ghi chú 

1 Đặng Huyền Trang ĐHGDMN24A Đội trưởng B6 - P412  

2 Nguyễn Ngọc Trinh ĐHGDMN24I Đội Phó B6 - P412  

3 Hồ Trọng Nguyễn ĐHSTIN26D Thành viên B6 - P111  

4 Bùi Phương Linh ĐHGDTH26I Thành viên B6 - P511  

5 Huỳnh Lý Đức Thuận ĐHGDTC26B Thành viên B6 - P111  

Danh sách có 05 (năm) sinh viên. 

 

II. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ký túc xá B6 

TT Họ và tên Lớp Chức vụ Phòng 
Ghi 

chú 

1 Huỳnh Cao Nghĩa ĐHKDQT26A Trưởng phòng B6 - P108  

2 Trần Thanh Huy ĐHSKHTN24F Phó Trưởng phòng B6 - P108   

3 Ngô Đình Phúc Lan ĐHSKHTN23H Trưởng phòng B6 - P109   

4 Hồ Thị Anh Thư ĐHSKHTN23H Phó Trưởng phòng B6 - P109   

5 Đặng Chí Cao ĐHSANH26C Trưởng phòng B6 - P110  

6 Hồ Quốc Khoa ĐHGCCD26B Phó Trưởng phòng B6 - P110   

7 Nguyễn Phi Long  ĐHCNTT23A-CS Phó Trưởng phòng B6 - P111   

8 Thạch Mình Khánh ĐHLS-DL25A Trưởng phòng B6 - P112   

9 Lê Vĩnh Lâm ĐHSAN23D Phó Trưởng phòng B6 - P112   

10 Trương Thị Trâm Anh ĐHGDMN24B Trưởng phòng B6 - P310   

11 Nguyễn Hạnh Nhi ĐHSANH26B Phó Trưởng phòng B6 - P310   

12 Lâm Ngọc Tuyền ĐHGDTH26A Trưởng phòng B6 - P311   

13 Lê Trương Mỹ Hiền ĐHTQ25B Phó Trưởng phòng B6 - P311   

14 Nguyễn Thị Thiên Ân ĐHGDTH26I Trưởng phòng B6 - P312  

15 Lê Thanh Hân ĐHANH26C Phó Trưởng phòng B6 - P312   

16 Thông Thị Thanh Nhã ĐHGDMN25E Trưởng phòng B6 - P401   

17 Lê Ngọc Lan Vy ĐHANH24A Phó Trưởng Phòng  B6 - P401   

18 Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi ĐHSKHTN25A Trưởng phòng B6 - P402   

19 Phạm Nguyễn Đông Tri ĐHGDTH25F Phó Trưởng phòng B6 - P402  

20 Đặng Ngọc Như Ý ĐHGDTH26O Trưởng phòng B6 - P403  

21 Lê Đặng Phương Nghi ĐHSANH26A Phó Trưởng phòng B6 - P403  

22 Trần Thảo Vy ĐHSVAN25B Trưởng phòng B6 - P404  



23 Phạm Huỳnh Như ĐHSTOAN26C Phó Trưởng phòng B6 - P404  

24 Neàng Sao Va Đi ĐHQTKD25A Trưởng phòng B6 - P405  

25 Nguyễn Thị Hồng Mơ ĐHGDTH25I Phó Trưởng phòng B6 - P405  

26 Trương Minh Nguyệt ĐHGDTH26C Trưởng phòng B6 - P406  

27 Đào Ngọc Dung ĐHANH26C Phó Trưởng phòng B6 - P406  

28 Nguyễn Huỳnh Trúc Phương ĐHSHOA25A Trưởng phòng B6 - P407  

29 Trần Thị Thuý An ĐHSKHTN26C Phó Trưởng phòng B6 - P407  

30 Võ Phương Vy ĐHGDTH25M Trưởng phòng B6 - P408  

31 Phạm Lâm Diệu Linh ĐHSVAN24A Phó Trưởng phòng B6 - P408  

32 Nguyễn Thị Cẩm Thu ĐHKT23C Trưởng phòng B6 - P409  

33 Phan Thị Như Ý ĐHKT23C Phó Trưởng phòng B6 - P409  

34 Nguyễn Đặng Yến Vy ĐHSANH23E Trưởng phòng B6 - P410  

35 Lê Nguyễn Gia Hân ĐHLUAT23B Phó Trưởng phòng B6 - P410  

36 Nguyễn Thanh Tuyền ĐHLUAT23A Trưởng phòng B6 - P411  

37 Mã Hồng Yến ĐHGDTH23A Phó Trưởng phòng B6 - P411  

38 Danh Thị Mỹ ĐHGDMN25C Trưởng phòng B6 - P412  

39 Nguyễn Thị Thúy Hưởng ĐHGDTH26H Phó Trưởng phòng B6 - P412  

40 Cao Nông Bích Ngọc ĐHANH25C Trưởng phòng B6 - P501  

41 Nguyễn Thị Tường Vy ĐHSTOAN25C-TA Phó Trưởng phòng B6 - P501  

42 Thạch Thị Minh Thư ĐHGDTH26E Trưởng phòng B6 - P502  

43 Nguyễn Thị Huyền Trang ĐHGDTH24D Phó Trưởng phòng B6 - P502  

44 Nguyễn Thị Thùy Trang ĐHSTIN24C Trưởng phòng B6 - P503  

45 Lê Thị Như Huỳnh ĐHSVAN24A Phó Trưởng phòng B6 - P503  

46 Phạm Lê Huyền Trang ĐHSANH25E Trưởng phòng B6 - P504  

47 Nguyễn Lê Khánh My ĐHSAN26A Phó Trưởng phòng B6 - P504  

48 Lý Thanh Ngân ĐHSLS-ĐL25B Trưởng phòng B6 - P505  

49 Triệu Diệu Anh ĐHSTOAN25C-TA Phó Trưởng phòng B6 - P505  

50 Nguyễn Thị Kim Hân ĐHGDTH25I Trưởng phòng B6 - P506  

51 Nguyễn Ngân Khánh ĐHSMT25A Phó Trưởng phòng B6 - P506  

52 Luân Thị Hoàng Hà ĐHGDMN23E Trưởng phòng B6 - P507  

53 Nguyễn Quỳnh Giao ĐHKT24B Phó Trưởng phòng B6 - P507  

54 Võ Thị Kim Ngọc ĐHCNTT23B-IT Trưởng phòng B6 - P508  

55 Thạch Thị Ngọc Diệu ĐHSANH25G Phó Trưởng phòng B6 - P508  

56 Vũ Thị Thuỳ Trang ĐHGDTH24K Trưởng phòng B6 - P509  

57 Thạch Thị Ngân ĐHGDTH25D Phó Trưởng phòng B6 - P509  

58 Võ Hồng Lanh ĐHGDTH25J Trưởng phòng B6 - P510  

59 Nguyễn Thị Bích Trâm ĐHSHLS-DL23C Phó Trưởng phòng B6 - P510  

60 Nguyễn Thị Trúc Ly ĐHCNTT23A-CS Trưởng phòng B6 - P511  

61 Nguyễn Thị Hằng ĐHGDTH26O Phó Trưởng phòng B6 - P511  

62 Dương Đặng Huỳnh Ngọc ĐHSVAN25B Trưởng phòng B6 - P512  

63 Lê Thị Kiều Mỹ ĐHGDMN24A Phó Trưởng phòng B6 - P512  

Danh sách có 63 (sáu mươi ba) sinh viên. 



III. Đội Sinh viên tự quản Khu nhà ở sinh viên khu phố Tân Việt Hòa 

TT Họ và tên Lớp Chức vụ Phòng Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc Tâm ĐHGDTC24A Đội trưởng K1 - P401  

2 Nguyễn Thị Diệu Đăng ĐHGDTH23A Đội phó K1 - P203  

3 Nguyễn Thiện Nhân  ĐHGDTH24B Thành viên K1 - P407  

4 Trịnh Băng Băng  ĐHGDMN24C Thành viên K1 - P506  

5 Nguyễn Thị Ngọc Hân  ĐHGDMN25C Thành viên K2 - P105  

6 Sơn Thị Xuân Trang ĐHTTĐPT25A Thành viên K1 - P515  

7 Thạch Gia Tuệ ĐHSANH26H Thành viên K1 - P608  

8 Nguyễn Hồng Yến Linh ĐHGDTH24B Thành viên K1 - P108  

9 Nguyễn Thị Huyền Trân ĐHGDMN25F Thành viên K2 - P104  
Danh sách có 9 (chín) sinh viên./. 

 

IV. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Khu nhà ở sinh viên khu phố                           

Tân Việt Hòa 

TT Họ và tên Lớp Chức vụ Phòng 
Ghi 

chú 
1 Nguyễn Phạm Khánh Du ĐHGDTH24C Trưởng phòng K1 - P101  

2 Hoàng Lê Kim Yến ĐHSĐIA24A Phó Trưởng phòng K1 - P101   

3 Sơn Thị Bích Trân ĐHSANH24A Trưởng phòng K1 - P103   

4 Thạch Thị Sa Qua Thi ĐHGDMN24H Phó Trưởng phòng K1 - P103   

5 Dương Thị Thanh Hội ĐHKT23B Trưởng phòng K1 - P104   

6 Nguyễn Thị Kim Ngân ĐHLS-DL23D Phó Trưởng phòng K1 - P104   

7 Nguyễn Thị Cẩm Giang  ĐHGDTH23E Trưởng phòng K1 - P105   

8 Phạm Huỳnh Hoa Tiên  ĐHGDMN23B Phó Trưởng phòng K1 - P105   

9 Lý Phương Thùy ĐHSANH26A Trưởng phòng K1 - P106   

10 Liêu Tuyết Ngọc  ĐHGMN26B Phó Trưởng phòng K1 - P106   

11 Nguyễn Hoàng Lan ĐHGDTH25N Trưởng phòng K1 - P107   

12 Nguyễn Thị Thảo My ĐHĐLH24A Phó Trưởng phòng K1 - P107   

13 Nguyễn Hồng Yến Linh ĐHGDTH24B Trưởng phòng K1 - P108   

14 Nguyễn Ngọc Diễm Kiều ĐHCNGD26A Phó Trưởng phòng K1 - P108   

15 Lê Anh Thư  ĐHGDTH24I Trưởng phòng K1 - P109   

16 Nguyễn Thị Ngọc Trân  ĐHCNTT24A-CS Phó Trưởng phòng K1 - P109   

17 Danh Huỳnh Bảo Trân  ĐHGDMN26E Trưởng phòng K1 - P110   

18 Bùi Thị Trúc Linh  ĐHTCNH26B Phó Trưởng phòng K1 - P110   

19 Lê Thị Lan Anh  ĐHGDTH24E Trưởng phòng K1 - P111  

20 Đinh Trần Vân Anh ĐHGDMN24C Phó Trưởng phòng K1 - P111  

21 Thị Nhã Linh ĐHGDTH25k Trưởng phòng K1 - P112  

22 Danh Phương Thùy ĐHGDMN26A Phó Trưởng phòng K1 - P112  

23 Liêu Thị Anh Thư ĐHGDMN25E Trưởng phòng K1 - P113  

24 Nguyễn Thị Hồng Oanh ĐHSANH25D Phó Trưởng phòng K1 - P113  

25 Nguyễn Huỳnh Như ĐHGDTH24B Trưởng phòng K1 - P114  

26 Nguyễn Mỹ Hoa  ĐHSKHTN24D Phó Trưởng phòng K1 - P114  

27 Cao Huỳnh Trúc Phương ĐHSANH23B Trưởng phòng K1 - P201  

28 Võ Ngọc Linh ĐHSTOAN23C-TA Phó Trưởng phòng K1 - P201  

29 Châu Tường Vân ĐHGDTH25F Trưởng phòng K1 - P202  

30 Trần Thị Hồng Ngọc ĐHGDTH23A Phó Trưởng phòng K1 - P202  

31 Nguyễn Thị Diệu Đăng ĐHGDTH23A Trưởng phòng K1 - P203  

32 Cao Ngọc Lan Anh ĐHGDMN24A Phó Trưởng phòng K1 - P203  



33 Phạm Lê Thị Thuỳ Trang ĐHSKHTN24B Trưởng phòng K1 - P204  

34 Dương Thị Tuyết Băng ĐHSMT24A Phó Trưởng phòng K1 - P204  

35 Nguyễn Trần Yến Nhi ĐHVNH24A Trưởng phòng K1 - P205  

36 Đỗ Thị Bảo Vi ĐHGDTH26O Phó Trưởng phòng K1 - P205  

37 Trần Mỹ Xuyên  ĐHCNTT25A-IT Trưởng phòng K1 - P206  

38 Nguyễn Ngọc Hân ĐHSHOA24A Phó Trưởng phòng K1 - P206  

39 Đỗ Quỳnh Như ĐHGDMN24G Trưởng phòng K1 - P207  

40 Nguyễn Khánh Dương  ĐHSKHTN24E Phó Trưởng phòng K1 - P207  

41 Trương Yến Vy ĐHGDMN24H Trưởng phòng K1 - P208  

42 Nguyễn Lâm Ngọc Ánh ĐHGDTH26A Phó Trưởng phòng K1 - P208  

43 Danh Thị Cẩm Ly  ĐHSĐIA25B Trưởng phòng K1 - P209  

44 Danh Lâm Thùy Ngân ĐHTAKD26A Phó Trưởng phòng K1 - P209  

45 Kim Thị Cô Lặp  ĐHGDTH24E Trưởng phòng K1 - P210  

46 Kim Thị Thanh Nguyệt  ĐHGDTH24L Phó Trưởng phòng K1 - P210  

47 Trịnh Gia Trang  ĐHSKHTN25E Trưởng phòng K1 - P211  

48 Trịnh Hoàng Nhung ĐHTQ24E Phó Trưởng phòng K1 - P211  

49 Huỳnh Thị Khả Ninh ĐHGDTH24N Trưởng phòng K1 - P212  

50 Võ Thị Thúy Hằng ĐHQTKD24B Phó Trưởng phòng K1 - P212  

51 Lê Thị Như Ý ĐHGDTH23B Trưởng phòng K1 - P213  

52 Võ Nguyễn Thanh Tuyền ĐHLUAT23A Phó Trưởng phòng K1 - P213  

53 Kiên Thị Thu Vân ĐHGDTH25C Trưởng phòng K1 - P214  

54 Sơn Thị Ly Đa ĐHGDMN25B Phó Trưởng phòng K1 - P214  

55 Trần Lê Hoa Khôi ĐHSTIN25D Trưởng phòng K1 - P215  

56 Phạm Thị Minh Anh ĐHSTIN25D Phó Trưởng phòng K1 - P215  

57 Nguyễn Thị Bích Trân ĐHQLVH24B Trưởng phòng K1 - P216  

58 Huỳnh Thị Tuyết Mai  ĐHQLVH24A Phó Trưởng phòng K1 - P216  

59 Phan Vĩnh Phú ĐHSKHTN24B Trưởng phòng K1 - P301  

60 Nguyễn Hữu Trọng ĐHCNSH26A Phó Trưởng phòng K1 - P301  

61 Bạch Văn Minh Khang ĐHTQ25B Trưởng phòng K1 - P302  

62 Nguyễn Duy An ĐHGDTH23J Trưởng phòng K1 - P303  

63 Ngô Trần Trọng Vỹ  ĐHĐLH24A Phó Trưởng phòng K1 - P303  

64 Chu Ngọc Minh Hiếu  ĐHSKHTN23A Trưởng phòng K1 - P304  

65 Trần Nhật Khánh ĐHSTOAN25C-TA Phó Trưởng phòng K1 - P304  

66 Đoàn Văn Tấn Tài ĐHTQ26C Trưởng phòng K1 - P305  

67 Trương Minh Tuệ ĐHSANH23E Phó Trưởng phòng K1 - P305  

68 Lê Quốc Khánh  ĐHLS-DL24A Trưởng phòng K1 - P306  

69 Huỳnh Tấn Kiệt ĐHDLH23A Phó Trưởng phòng K1 - P306  

70 Triệu Vạnh  ĐHGDCĐ26B Trưởng phòng K1 - P307  

71 Lương Hoàng Thái Tuấn ĐHGDTH26G Phó Trưởng phòng K1 - P307  

72 Nguyễn Bá Thúc Hào ĐHSANH24A Trưởng phòng K1 - P308  

73 Lý Thiện Thành ĐHSANH24A Phó Trưởng phòng K1 - P308  

74 Mã Thế Luân ĐHSANH24F Trưởng phòng K1 - P309  

75 Tiêu Vĩnh Phát ĐHSTIN24A Phó Trưởng phòng K1 - P309  

76 Phạm Minh Hiếu ĐSHANH24B Trưởng phòng K1 - P310  

77 Trương Thành Tài ĐHTCNH26A Phó Trưởng phòng K1 - P310  

78 Lâm Văn Hay ĐHGDTH24E Trưởng phòng K1 - P311  

79 Nguyễn Trọng Nam  ĐHTQ24A Phó Trưởng phòng K1 - P311  

80 Quách Văn Cường  ĐHGDTH25F Trưởng phòng K1 - P312  

81 Nguyễn Hữu Khánh ĐHSKHTN24C Phó Trưởng phòng K1 - P312  

82 Lai Hoàng Phú ĐHCNTT25A-IT Trưởng phòng K1 - P313  



83 Lâm Thiên Quang ĐHNTTS25A Phó Trưởng phòng K1 - P313  

84 Lê Mai Hồng Thuận ĐHSANH25C Trưởng phòng K1 - P314  

85 Đinh Nhật Thái ĐHANH24D Phó Trưởng phòng K1 - P314  

86 Sơn Minh Hiếu ĐHGDTH24E Trưởng phòng K1 - P315  

87 Trần Vũ Duy ĐHSTIN24A Phó Trưởng phòng K1 - P315  

88 Nguyễn Hà Khang ĐHSANH25F Trưởng phòng K1 - P316  

89 Nguyễn Chí Thiện  ĐHCTXH24A Phó Trưởng phòng K1 - P316  

90 Nguyễn Ngọc Tâm  ĐHGDTC24A Trưởng phòng K1 - P401  

91 Phạm Phương Duy  ĐHSKHTN24A Phó Trưởng phòng K1 - P401  

92 Lâm Quang Trí  ĐHSKHTN23A Trưởng phòng K1 - P402  

93 Nguyễn Thành Lộc  ĐHSANH24F Phó Trưởng phòng K1 - P402  

94 Lý Trần Minh Quân ĐHGDTC24B Trưởng phòng K1 - P403  

95 Lý Hoài Đức Nhân ĐHSTOAN24A Phó Trưởng phòng K1 - P403  

96 Trần Phạm Thái Pháp ĐHSANH24B Trưởng phòng K1 - P404  

97 Lý Diệu Tinh ĐHSANH26G Phó Trưởng phòng K1 - P404  

98 Kim Thành Nhân  ĐHGDTH24G Trưởng phòng K1 - P405  

99 Sơn Đình Khôi ĐHSANH24F Phó Trưởng phòng K1 - P405  

100 Nguyễn Thanh Phú  ĐHTQ24F Trưởng phòng K1 - P406  

101 Phạm Phúc Thịnh  ĐHSTIN24B Phó Trưởng phòng K1 - P406  

102 Nguyễn Thiện Nhân  ĐHGDTH24B Trưởng phòng K1 - P407  

103 Nguyễn Đạt Gia ĐHNTTS25B Phó Trưởng phòng K1 - P407  

104 Danh Khanh Duy ĐHTLHGD25A Trưởng phòng K1 - P408  

105 Nguyễn Tiến Đạt  ĐHGDTH24I Phó Trưởng phòng K1 - P408  

106 Nguyễn Thành Nghĩa  ĐHSKHTN24D Trưởng phòng K1 - P409  

107 Trần Duy Khương ĐHSTIN24C Phó Trưởng phòng K1 - P409  

108 Phan Văn Ngọc Kim ĐHGDTH24A Trưởng phòng K1 - P410  

109 Phạm Hoàng Thanh ĐHSKHTN24B Phó Trưởng phòng K1 - P410  

110 Võ Lê Ngọc Duy ĐHKHMT24A Trưởng phòng K1 - P411  

111 Nguyễn Duy Kha ĐHQLC24A Phó Trưởng phòng K1 - P411  

112 Võ Minh Tú ĐHSLY24A Trưởng phòng K1 - P412  

113 Phạm Vi Ngân Lượng ĐHSKHTN24F Phó Trưởng phòng K1 - P412  

114 Võ Trọng Tín ĐHSKHTN23C Trưởng phòng K1 - P413  

115 Lương Chí Tâm ĐHSKHTN23C Phó Trưởng phòng K1 - P413  

116 Đặng Đăng Khoa ĐHLUAT24B Trưởng phòng K1 - P414  

117 Hồ Ngọc Quí ĐHSPCN24A Phó Trưởng phòng K1 - P414  

118 Trần Quốc Huy ĐHSKHTN24D Trưởng phòng K1 - P415  

119 Nguyễn Tiêu Chí Hải ĐHSKHTN24D Phó Trưởng phòng K1 - P415  

120 Phạm Tuấn Kiệt ĐHSKHTN24C Trưởng phòng K1 - P416  

121 Cao Thanh Tuấn  ĐHGDTH24A Phó Trưởng phòng K1 - P416  

122 Thạch Nhật Khánh ĐHGDTH25K Trưởng phòng K1 - P501  

123 Chau Sanh ĐHTAKD26B Phó Trưởng phòng K1 - P501  

124 Sơn Hoàng Phúc  ĐHSVAN25B Trưởng phòng K1 - P502  

125 Thái Chính Đạt  ĐHGDTC25A Phó Trưởng phòng K1 - P502  

126 Bùi Hoàng Ân ĐHSANH24B Trưởng phòng K1 - P503  

127 Trần Minh Tỷ ĐHSVAN25A Phó Trưởng phòng K1 - P503  

128 Hồ Hoàng Bảo  ĐHSTOAN23B Trưởng phòng K1 - P504  

129 Trần Tuấn Anh  ĐHVNH24B Phó Trưởng phòng K1 - P504  

130 Ngô Thị Vi La ĐHGDTH26I Trưởng phòng K1 - P505  

131 Thị Huỳnh Như CĐGDMN24B Phó Trưởng phòng K1 - P505  

132 Trịnh Băng Băng  ĐHGDMN24C Trưởng phòng K1 - P506  



133 Trần Lê Bạch Kim  ĐHGDMN24C Phó Trưởng phòng K1 - P506  

134 Nguyễn Trần Hà My  ĐHGDTH24C Trưởng phòng K1 - P507  

135 Nguyễn Bảo Ngọc ĐHTQ24A Phó Trưởng phòng K1 - P507  

136 Dương Thị Thu Vân ĐHANH24E Trưởng phòng K1 - P508  

137 Trần Thị Cẩm Tiên ĐHGDMN24C Phó Trưởng phòng K1 - P508  

138 Trần Thị Ngọc Huyền ĐHSAN24A Trưởng phòng K1 - P509  

139 Phạm Thị Phan Thanh ĐHGDTH24B Phó Trưởng phòng K1 - P509  

140 Lê Thị Tường Vy  ĐHSANH25C Trưởng phòng K1 - P510  

141 Lý Triệu Tú Anh  ĐHSTIN25A Phó Trưởng phòng K1 - P510  

142 Lý Thị Thuý Kiều  CĐGDMN24A Trưởng phòng K1 - P511  

143 Thạch Thị Như Ý  ĐHGDTH24G Phó Trưởng phòng K1 - P511  

144 Võ Diễm Trinh ĐHGDTH23E Trưởng phòng K1 - P512  

145 Nguyễn Thị Ngọc Linh  ĐHGDTH24E Phó Trưởng phòng K1 - P512  

146 Đinh Thị Mỹ Trinh ĐHĐLH24A Trưởng phòng K1 - P513  

147 Thạch Thị Mỹ Nhiên ĐHGDTH24J Phó Trưởng phòng K1 - P513  

148 Đoàn Thị Thúy Vân ĐHSKHTN25E Trưởng phòng K1 - P514  

149 Lưu Vân Anh ĐHLS-DL23B Phó Trưởng phòng K1 - P514  

150 Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐHGDTH24A Trưởng phòng K1 - P515  

151 Nguyễn Ngọc Anh Đào ĐHGDMN24A Phó Trưởng phòng K1 - P515  

152 Huỳnh Thị Ngọc Tuyết ĐHGDMN24B Trưởng phòng K1 - P516  

153 Lê Phạm Kiều Vy ĐHSKHTN24F Phó Trưởng phòng K1 - P516  

154 Bùi Thị Yến Linh ĐHGDTH23C Trưởng phòng K1 - P601  

155 Nguyễn Dương Ngọc Triệu ĐHGDTH23B Phó Trưởng phòng K1 - P601  

156 Thái Phương Tường ĐHSTIN24A Trưởng phòng K1 - P602  

157 Nguyễn Diệu Huyền ĐHGDTH24E Phó Trưởng phòng K1 - P602  

158 Nguyễn Thị Ngọc Ánh  ĐHGDMN24C Trưởng phòng K1 - P603  

159 Trần Thị Kim ĐHGDTH24D Phó Trưởng phòng K1 - P603  

160 Lâm Thị Tố Tâm ĐHGDMN26F Trưởng phòng K1 - P604  

161 Lâm Thị Hồng Trăng ĐHGDMN26G Phó Trưởng phòng K1 - P604  

162 Nguyễn Thị Ngọc Tiên CĐGDMN24A Trưởng phòng K1 - P605  

163 Nguyễn Quỳnh Giang ĐHSANH24B Phó Trưởng phòng K1 - P605  

164 Hồ Thị Mai Thy ĐHSKHTN23B Trưởng phòng K1 - P606  

165 Đỗ Nguyễn Bảo Hân  ĐHGDTH26D Phó Trưởng phòng K1 - P606  

166 Trần Thị Huỳnh Như  ĐHSTIN23C Trưởng phòng K1 - P607  

167 Văn Nguyễn Mai Trúc ĐHGDTH23E Phó Trưởng phòng K1 - P607  

168 Nguyễn Hoàng Tuyến Vy  ĐHLUAT24A Trưởng phòng K1 - P608  

169 Nguyễn Thị Ngọc Nên ĐHGDTH24C Phó Trưởng phòng K1 - P608  

170 Đỗ Quỳnh Anh ĐHSANH25A Trưởng phòng K1 - P609  

171 Hoàng Xuân Giang ĐHLUAT26A Phó Trưởng phòng K1 - P609  

172 Hồ Thị Thùy Nguyên ĐHGDCĐ24A Trưởng phòng K1 - P610  

173 Lê Trần Như Quỳnh ĐHGDMN24B Phó Trưởng phòng K1 - P610  

174 Diệp Nguyễn Yến Khoa ĐHCNTT25A-IT Trưởng phòng K1 - P611  

175 Nguyễn Thị Thanh Vy ĐHSVAN24B Phó Trưởng phòng K1 - P611  

176 Nguyễn Lê Bích Ngọc ĐHLSDL23E Trưởng phòng K1 - P612  

177 Triệu Thị Thu Hằng ĐHGDTH25C Phó Trưởng phòng K1 - P612  

178 Nguyễn Thị Kim Đang ĐHSKHTN23B Trưởng phòng K1 - P613  

179 Phạm Thị Quế Trân ĐHGDTH25D Phó Trưởng phòng K1 - P613  

180 Hồ Hồng Phấn ĐHKDQT24A Trưởng phòng K1 - P614  

181 Lê Trang Anh ĐHSANH24B Phó Trưởng phòng K1 - P614  

182 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm ĐHGDTH24C Trưởng phòng K1 - P615  



183 Trần Ngọc Thẫm  ĐHSKHTN24C Phó Trưởng phòng K1 - P615  

184 Trần Thị Kim Ngân  ĐHSMT24A Trưởng phòng K1 - P616  

185 Huỳnh Thị Huỳnh Như  ĐHTQ24A Phó Trưởng phòng K1 - P616  

186 LiemchamPa SouksaVanh CĐ Dược K13E Trưởng phòng K2 - P101  

187 Sisavat Toula CĐ Dược K13E Phó Trưởng phòng K2 - P101  

188 Lê Hữu Thắng ĐHSSINH26A Trưởng phòng K2 - P102  

189 Tạ Phúc Khánh ĐHSTOAN26A Phó Trưởng phòng K2 - P102  

190 Xayyasan SouksaVanh CĐ Dược K13E Trưởng phòng K2 - P103  

191 Keoboumyong Hatsady CĐ Dược K12I Phó Trưởng phòng K2 - P103  

192 Ngô Gia Linh ĐHCNTT25C-IT Trưởng phòng K2 - P104  

193 Hoàng Thị Lan Anh ĐHGDTH25K Phó Trưởng phòng K2 - P104  

194 Thạch Thị Kim Sang ĐHGDMN25B Trưởng phòng K2 - P105  

195 Nguyễn Thị Ngọc Hân  ĐHGDMN25C Phó Trưởng phòng K2 - P105  

196 Nguyễn Hương Ly ĐHGDTH25M Trưởng phòng K2 - P106  

197 Thạch Phạm Mỹ Thanh ĐHLQC25A Phó Trưởng phòng K2 - P106  

198 Đinh Ngọc Bảo Ngân ĐHSANH26B Trưởng phòng K2 - P107  

199 Nguyễn Lê Thảo Vy  ĐHGDMN26B Phó Trưởng phòng K2 - P107  

200 Phạm Hồ Ngọc Diễm ĐHGDMN25B Trưởng phòng K2 - P601  

201 Nguyễn Ngọc Trân ĐHCTXH24B Phó Trưởng phòng K2 - P601  

202 Trương Ngọc Thúy Duy  ĐHSTOAN25A Trưởng phòng K2 - P602  

203 Nguyễn Lê Yến Nhi  ĐHGDMN24D Phó Trưởng phòng K2 - P602  

204 Phan Sơn Ngọc Hà  ĐHGDTH24K Trưởng phòng K2 - P603  

205 Thạch Triệu Vi ĐHGDTH24N Phó Trưởng phòng K2 - P603  

206 Lý Thị Huỳnh Như ĐHKT24C Trưởng phòng K2 - P604  

207 Lê Hoàng Thiên Kim ĐHGDTH24L Phó Trưởng phòng K2 - P604  

208 Hồ Thị Huệ Trân  ĐHANH23E Trưởng phòng K2 - P605  

209 Nguyễn Thị Ngọc Diệp ĐHGDTH24N Phó Trưởng phòng K2 - P605  

210 Dương Thị Huỳnh Như ĐHQTKD23A Trưởng phòng K2 - P606  

211 Trần Thị Hương Lan ĐHGDTH23D Phó Trưởng phòng K2 - P606  

212 Trương Thị Bích Ngân  ĐHSKHTN23C Trưởng phòng K2 - P607  

213 Trần Thị Kim Thuận ĐHSKHTN23C Phó Trưởng phòng K2 - P607  

214 Lê Thị Châu Uyên  ĐHGDTH23C Trưởng phòng K2 - P608  

215 Nguyễn Thị Thanh Thảo ĐHSHOA23A Phó Trưởng phòng K2 - P608  

216 Trần Thị Linh Nhi  ĐHSKHTN24B Trưởng phòng K2 - P609  

217 Nguyễn Thị Cẩm Ly  ĐHGDMN23A Phó Trưởng phòng K2 - P609  

218 Nguyễn Thị Phương Tịnh  ĐHANH24B Trưởng phòng K2 - P610  

219 Phan Nguyên Bảo Xuyên ĐHGDTH24C Phó Trưởng phòng K2 - P610  

220 Nguyễn Ngọc Thuận  ĐHGDMN23A Trưởng phòng K2 - P611  

221 Nguyễn Thanh Thuý ĐHSKHTN23D Phó Trưởng phòng K2 - P611  

222 Ngô Cẩm Dân ĐHNH25A Trưởng phòng K2 - P612  

223 Bạch Hồ Như Ý ĐHGDTH26O Phó Trưởng phòng K2 - P612  

224 Phan Thị Tuyết Nhung  ĐHSANH24A Trưởng phòng K2 - P613  

225 Phạm Xuân Mai  ĐHLS-DL23A Phó Trưởng phòng K2 - P613  

226 Trương Thị Phương Trinh  ĐHSKHTN23A Trưởng phòng K2 - P614  

227 Thạch Thị Lùm Hách ĐHGDMN24B Phó Trưởng phòng K2 - P614  

228 Dương Huỳnh Thảo Nguyên ĐHSMT24A Trưởng phòng K2 - P615  

229 Huỳnh Đinh Bích Ngọc  ĐHGDMN25E Phó Trưởng phòng K2 - P615  

230 Nguyễn Thị Diễm CĐGDMN24A Trưởng phòng K2 - P616  

231 Trần Huyền Trân ĐHGDMN24A Phó Trưởng phòng K2 - P616  

Danh sách có 231 (hai trăm ba mươi mốt) sinh viên./. 
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